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1. Đặt vấn đề

Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương tại 3
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã triển khai
nhiều biện pháp, chính sách (cả trung ương và địa
phương) nhằm tác động đến việc làm, từ đó thúc
đẩy tăng thu nhập cho người dân nông thôn- khu
vực chiếm trên dưới 85% của từng tỉnh. Có thể kể
đến những chính sách được ban hành bởi Ban chấp
hành Trung ương khóa X (2008), Thủ tướng Chính
phủ (2008), Thủ tướng chính phủ (2009), Thủ tướng

chính phủ (2010), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Nghệ An (2010), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Thanh Hóa (2010); Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Hà Tĩnh (2010)... Những chính sách này tập trung
vào hỗ trợ lao động tham gia thị trường lao động, hỗ
trợ tín dụng, thúc đẩy ứng dụng cộng nghệ vào sản
xuất, cũng như khuyến khích sự phát triển của các
ngành nghề trong khu vực nông thôn... Tuy nhiên,
kết quả triển khai của những chính sách này còn
nhiều hạn chế. Tác động của nó đến tăng thu nhập
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của người dân nông thôn thông qua việc làm còn ở
mức khiêm tốn. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực này
đứng cao thứ hai trong 6 vùng kinh tế của cả nước;
thu nhập bình quân đầu người chỉ cao hơn vùng
Trung du và miền núi phía Bắc (Mai Ngọc Anh,
2013). Nghiên cứu này, do đó, phân tích các yếu tố
tác động đến biến đổi thu nhập nội sinh của hộ gia
đình sống ở khu vực nông thôn thuộc khu vực Bắc
Trung Bộ, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm
nâng cao thu nhập của những đối tượng này trong
những năm tới. 

2. Khung nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng
đến thu nhập nội sinh của hộ gia đình trong khu
vực nông thôn 

Hộ gia đình khu vực nông thôn, trước sức ép từ
sự biến đổi xã hội, để tồn tại, không chỉ thực hiện
các hoạt động nông nghiệp mà còn phải tiến hành
các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp (Davis-
Brown và Salamon, 1987). Nói cách khác, để bảo
đảm tài chính chi tiêu cho đời sống thì người dân
nông thôn tùy vào điều kiện, khả năng của mình có
thể lựa chọn tham gia các hoạt động nông nghiệp,
hay tham gia vào các hoạt động sản xuất (ngành
nghề), kinh doanh và dịch vụ (Carter và Yao, 2002).

Nguồn nội sinh trong tổng thu nhập của hộ gia
đình chính là nguồn tài chính mà hộ có được từ việc
tham gia vào thị trường lao động của các thành viên
gia đình làm việc tại địa phương (Mai Ngọc Anh và
cộng sự, 2012). Các hộ gia đình tham gia vào các
ngành nghề khác nhau, có các mức thu nhập khác
nhau (Adams, 2001; Benjamin, 1992; De Brauw và
cộng sự, 2002; De Brauw và Rozelle, 2008; Yu và
Zhao, 2009). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thu nhập
nội sinh của hộ gia đình không chỉ phụ thuộc vào số
lao động, khả năng vay vốn mở rộng sản xuất kinh
doanh, khả năng ứng dụng trình độ khoa học công
nghệ, trình độ lao động mà còn phụ thuộc cả vào
ngành nghề mà họ đang hoạt động (Getzner, 2002;
Kim và cộng sự, 2012...). 

Nghiên cứu này, do đó, tiến hành đánh giá sự
khác biệt giữa các nhóm yếu tố về số lượng lao động
(người), trình độ của chủ hộ (văn hoá), mức độ tín
dụng (có vay hay không vay tài chính), trình độ ứng
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất (mức độ từ
1 đến 5 về khả năng ứng dụng khoa học công nghệ
hiện đại vào hoạt động sản xuất), và cả yếu tố ngành
nghề (loại hình nghề nghiệp của hộ) có ảnh hưởng
đến mức độ thu nhập nội sinh của hộ gia đình trong
khu vực nông thôn tại ba tỉnh thuộc khu vực Bắc
Trung Bộ thông qua bộ phiếu điều tra thực nghiệm.
Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khách quan cho việc
đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao thu nhập

của hộ gia đình nông thôn ở khu vực này. 

Các yếu tố về sức khỏe và thậm chí yếu tố về diện
tích đất phục vụ sản xuất... sẽ không được đưa vào
phân tích trong nghiên cứu này bởi (i) chăm sóc y tế
cơ bản chỉ đảm bảo cho người dân phòng, chống
được những bệnh thông thường, khi gặp những rủi
ro về sức khỏe từ rủi ro vòng đời thì người ta phải
cần tới y tế chuyên sâu. Điều trị những rủi ro sức
khỏe này đôi khi người bệnh và gia đình họ phải tự
trang trải dù có sở hữu thẻ bảo hiểm y tế. Những
khuyến nghị để nâng cao tình trạng sức khỏe từ đó
tạo điều kiện nâng cao thu nhập nhiều khả năng sẽ
trở thành bài toán không có lời giải đối với chính
quyền trung ương và địa phương; (ii) độ phì nhiêu
của đất nông nghiệp giữa các vùng là khác nhau,
thêm vào đó diện tích đất phục vụ cho hoạt động
nông nghiệp đang ngày càng bị thu hẹp do quá trình
công nghiệp hóa – hiện đại hóa; việc sử dụng đất
cho hoạt động kinh doanh dịch vụ hay sản xuất
không chỉ phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động cũng
như tư duy của người chủ. Chính vì thế, việc đo
lường ảnh hưởng của diện tích đất phục vụ sản xuất
đến thu nhập của hộ gia đình trong khu vực nông
thôn sẽ gần như không có ý nghĩa trong việc đưa ra
các khuyến nghị giải quyết tình trạng này.

Để thu thập dữ liệu về thu nhập của các hộ gia
đình ở khu vực nông thôn, nghiên cứu này thiết kế
các câu hỏi điều tra đối với 450 hộ gia đình ở khu
vực nông thôn tại 3 tỉnh, với tỷ lệ tương đồng về tỷ
lệ tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá. Ở mỗi tỉnh,
50% phiếu điều tra được tập trung cho nhóm nông
hộ (nhóm hộ chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong khu vực
nông thôn); 10% số phiếu điều tra tập trung vào các
gia đình thuộc hộ hỗn hợp (nhóm hộ mà các thành
viên trong gia đình (i) tham gia vào thị trường lao
động chính thức, có hợp đồng lao động hay là công
chức, viên chức và (ii) tham gia vào thị trường lao
động phi chính thức chiếm tỷ lệ không nhiều trong
khu vực này); 40% còn lại chia đều cho 2 nhóm hộ
còn lại tại các tỉnh được điều tra. Các đối tượng được
điều tra sẽ tự điền thông tin về thu nhập của gia đình
với các nguồn hình thành từ hoạt động nông nghiệp,
dịch vụ, sản xuất và các khoản thu khác. 

Bên cạnh việc để cho các đối tượng tự điền, bộ
phiếu điều tra còn sử dụng thang đo danh nghĩa (còn
gọi là thang định danh hoặc thang phân loại) để thực
hiện kiểm tra chéo giữa thu nhập thực tế của từng hộ
với vị trí của hộ gia đình theo 5 nhóm phân vị: hộ
giàu, hộ khá, hộ trung bình, hộ cận nghèo và hộ
nghèo. Bộ phiếu điều tra cũng quan tâm đến việc
xác định số nhân khẩu của từng hộ gia đình điều tra,
bởi nó không chỉ giúp nhóm nghiên cứu xem xét
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tình trạng lao động của từng hộ để biết xem mức độ
thu nhập bình quân trong hộ có phản ánh đúng tình
trạng kinh tế của hộ theo 5 nhóm phân vị thu nhập
hay không. 

Ngoài thông tin về nhân khẩu, thu nhập và ngành
nghề của hộ, trình độ lao động của chủ hộ,... nghiên
cứu còn tiến hành điều tra những nhận định của đối
tượng điều tra về thực trạng hộ sử dụng công nghệ
vào sản xuất, tiếp cận vốn vay, cũng như những đánh
giá của nhóm đối tượng này đối với các biện pháp hỗ
trợ các hộ ở khu vực nông thôn nâng cao thu nhập
thông qua việc chuyển đổi nghề, tiếp cận tốt hơn tới
thị trường lao động (tín dụng, đào tạo nghề...). 

Những thông tin có được từ dữ liệu điều tra là cơ
sở để nghiên cứu thực hiện phân tích hồi quy biến
công cụ theo phương thức mà Quach và Mullineux
(2007) đề xuất. Phương pháp hồi quy này cho biết
các biến độc lập như số lao động, vay vốn, ngành
nghề, trình độ khoa học công nghệ mà hộ ứng dụng
vào sản xuất kinh doanh, trình độ lao động của chủ
hộ... ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng thu nhập
của hộ được điều tra.

3. Kết quả và thảo luận

Kết quả phân tích mô hình hồi quy về sự ảnh
hưởng của các biến số lượng lao động, vốn vay,
ngành nghề, trình độ đào tạo đến thu thập của hộ gia
đình ở nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ cho thấy: 

(1) Hộ có đông lao động thì thu nhập có được sẽ
cao hơn hộ có dưới 2 lao động (P_value <5%;). Nói
cách khác, thu nhập của các hộ trong khu vực nông
thôn cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào số lượng lao
động của hộ tham gia vào thị trường lao động; 

(2) Thực tế là việc vay mượn tiền cho hoạt động
kinh doanh luôn tồn tại trong nền kinh tế, kể cả các
hoạt động kinh tế ở khu vực nông thôn. Các gia đình
nông dân có thể mua thức ăn chăn nuôi và đợi đến
khi bán gia súc, gia cầm trong nhà mới trả nợ các
chủ hàng bán thức ăn; các hộ ngành nghề cũng có
thể nhập hàng và trả tiền cho nhà cung ứng sau khi
đã tiêu thụ được sản phẩm... Thêm vào đó, số hộ có
kê khai thực hiện hoạt động tín dụng chỉ chiếm một
tỷ lệ rất nhỏ trong toàn bộ mẫu điều tra; dữ liệu điều
tra cũng cho thấy, những hộ thực hiện hoạt động vay
mượn chủ yếu là những hộ ở trong tình trạng kinh
tế khó khăn, hoặc có tiến hành mua sắm tài sản hoặc
sửa chữa lớn trong gia đình ở trong năm nghiên cứu.
Chính vì thế, kết quả hồi quy thể hiện không có sự
khác biệt về ảnh hưởng của việc các hộ có vay tiền
hoặc không vay tiền đến biến đổi thu nhập của hộ
gia đình trong khu vực nông thôn tại 3 tỉnh nghiên
cứu (P_value >5%); 

(3) Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nên
người dân thuộc khu vực nông thôn 3 tỉnh nghiên
cứu thuộc khu vực Bắc Trung Bộ ít có điều kiện ứng
dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản
xuất. Nói cách khác, công nghệ hiện nay được các
hộ gia đình ở khu vực này sử dụng trong hoạt động
sản xuất kinh doanh hàng ngày là lạc hậu, các hộ gia
đình rất khó có thể tạo ra sự biến đổi lớn về thu nhập
từ việc áp dụng những công nghệ mà họ đang sở
hữu. Chính vì vậy, tác động của ứng dụng công
nghệ hiện nay đến sự tăng lên về thu nhập của các
hộ gia đình nông thôn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ
An, Hà Tĩnh là không có (P_value >5%); 

(4) Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 4 ngành
nghề mà người dân nông thôn thuộc khu vực điều
tra đang tham gia trong quá trình phát triển xã hội,
thì những hộ tham gia hoạt động dịch vụ có mức thu
nhập cao nhất, còn hộ thuần nông có mức thu nhập
thấp nhất. Nói cách khác, quá trình phát triển kinh
tế khu vực nông thôn, nếu các gia đình có nguồn thu
ngoài nông nghiệp cao hơn thì thu nhập của gia đình
sẽ tăng lên và ngược lại  (P_value <5%). 

(5) Trình độ đào tạo (văn hóa) của chủ hộ có ảnh
hưởng tích cực đến thu nhập của hộ (P_value <5%).
Hộ có trình độ tối thiểu từ trung học phổ thông trở
lên sẽ có được thu nhập cao hơn so với hộ có trình
độ tối đa là trung học cơ sở. 

Như vậy, để nâng cao thu nhập cho hộ gia đình ở
khu vực nông thôn 3 tỉnh điều tra nói riêng, các tỉnh
thuộc khu vực Bắc Trung Bộ nói chung thì việc
chuyển đổi ngành nghề cho các hộ gia đình theo
hướng giảm tỷ trọng hộ làm nông nghiệp thuần túy,
tăng tỷ trọng hộ tham gia các hoạt động kinh tế phi
nông nghiệp là điều thiết yếu. Quá trình chuyển đổi
nghề muốn thực hiện thành công cần phải có sự hỗ
trợ của chính quyền địa phương. Chính quyền địa
phương trong giai đoạn tới không chỉ đảm bảo thực
hiện thành công phổ cập trung học cơ sở mà cần có
các biện pháp thúc đẩy người dân tham gia vào các
cấp học cao hơn. 

Mặc dù thời gian qua, chính quyền địa phương
các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã ban hành
nhiều nghị quyết, chính sách nhằm hỗ trợ các hộ gia
đình nông thôn chuyển đổi nghề, với những dữ liệu
được công bố từ Tổng cục thống kê về việc làm và
thu nhập thì rõ ràng quá trình chuyển đổi nghề của
các hộ gia đình trong khu vực này còn chậm, thu
nhập và đời sống của người dân nông thôn khu vực
này còn nhiều khó khăn. 

Chính vì thế, chúng tôi cho rằng trong giai đoạn
tới, chính quyền địa phương nên hướng đến việc hỗ
trợ và đào tạo nghề để người dân kiếm thu nhập từ
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Bảng 1: Kết quả hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình trong khu vực
nông thôn tại 3 tỉnh điều tra thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

Nguồn: Nguyễn Hoài Nam (2012)

hoạt động phi nông nghiệp nhiều hơn so với thu
nhập từ hoạt động nông nghiệp. Quá trình này thực
hiện tốt sẽ làm cho tỷ lệ hộ thực hiện nông nghiệp
thuần túy giảm, tỷ lệ hộ hỗn hợp tăng lên. 

Đối với vấn đề tín dụng, các chương trình tín dụng
vi mô đã khẳng định được thành công nhất định
trong việc đảm bảo cuộc sống cho những gia đình
nghèo ở một số huyện nghèo. Thực tế chứng minh
rằng, trong khu vực nông thôn, tình trạng vay nợ
lòng vòng giữa các cá nhân, các hộ gia đình là điều
không thể tránh khỏi. Khi các đối tượng này ở trong
vòng luẩn quẩn của sự vay nợ, số tiền dôi dư cho
phát triển sản xuất sẽ không có. Chính vì thế, việc
chính quyền địa phương ở những tỉnh này cần xem
xét, tạo điều kiện để các hộ thiếu vốn nhưng có

phương án sản xuất kinh doanh tốt có thể tiếp cận
nguồn vốn vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng nên phối
hợp với ngân hàng trong việc quản lý, theo dõi sát
sao các hoạt động sản xuất kinh doanh của những hộ
được tiếp cận tới nguồn vốn vay này nhằm hạn chế
tình trạng sử dụng sai mục đích khoản vay.

Vấn đề số lượng lao động ảnh hưởng đến thu
nhập của hộ gia đình trong khu vực nông thôn tại
các tỉnh điều tra gợi mở suy nghĩ cần điều chỉnh
chính sách dân số khi mà Việt Nam đang bước vào
ngưỡng cửa già hóa dân số và tình trạng di cư nông
thôn thành thị tìm việc làm ngày một gia tăng (Mai
Ngọc Anh và Mai Ngọc Cường 2013).r
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